
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR 6,50%
GVR 5,03%
NVL 3,57%
MWG 2,41%
CTG 2,10%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVX 24,32%
KHA 15,92%
PDN 14,65%
UDC 12,79%
TDP 12,01%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CII 6,94%
LDG 6,88%
HHV 6,86%
BIC 5,18%
DXG 5,17%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

EVG 66,50%
TDH 54,61%
PDN 49,18%
ST8 42,61%
HVX 40,55%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VCB -1,77%
SAB -0,96%
VJC -0,52%
VNM -0,46%
TPB -0,27%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
HOT -6,77%
KHA -5,23%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SSI 5,37%
STB 3,72%
GVR 3,58%
HPG 3,05%
CTG 2,82%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
TLD -14,42%
PLP -14,38%
VRC -14,34%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Nhịp điều chỉnh ngắn hạn cho thấy đã kết thúc ở đây và dự kiến thị trường sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục vùng kháng
cự 1.04x với ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm. NĐT có thể tiếp tục nắm giữ và gia tăng lượng cổ
phiếu.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VSC 15,22%
VDS 14,94%
DBC 11,84%
BIC 11,50%
TLG 8,60%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
ABR -27,81%
UDC -22,27%
PXS -18,57%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 21/06/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 25,09%
SSI 18,72%
VIB 12,83%
VHM 11,65%
GVR 11,57%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 93,90%
POM 51,32%
TVS 39,49%
DBC 38,89%
GEX 37,14%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -4,14%
MSN -4,08%
VNM -3,53%
PDR -2,82%
VIC -2,62%

VNINDEX

1,111.72 +0.57%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

QCG -6,90%
TMP -3,89%
TRA -3,12%
NT2 -1,59%
SHB -0,78%

HNX

228.77 +0.99%

UPCOM

84.82 +0.32%

DOW JONES

34,053.87 -0.72%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNM -7,09%
SAB -5,10%
BVH -4,24%
VRE -4,14%
BID -3,33%

Nhận định thị trường và chiến lược

"TRỞ LẠI"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/06/2023, VNIndex đóng cửa tăng 6.32 điểm (+0.57%) và đóng cửa tại mức 1,111.72
điểm. Thị trường có phiên hồi phục tích cực sau nhiều phiên áp lực trước đó. Thanh khoản toàn thị trường đạt 12,777 tỷ,
giảm 13% so với phiên trước đó. 

Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 5.33 điểm với 22 mã tăng giá, 6 mã giảm giá, 2 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là PDR (+6.50%), GVR (+5.03%), NVL (+3.57%), MWG (+2.41%), CTG (+2.10%). Trong khi đó các mã giảm
mạnh trong nhóm VN30 là VCB (-1.77%), SAB (-0.96%), VJC (-0.52%), VNM (-0.46%), TPB (-0.27%). Diễn biến của các
nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.57%), HNXIndex (+0.99%), UPCOMIndex (+0.32%), VN30 (+0.49%), HNX30
(+1.75%), VNMID (+1.28%), VNSML (+1.37%), VNDIAMOND (+0.81%), VNFINLEAD (+0.33%). 

Xét theo nhóm ngành, đa số các nhóm ngành ghi nhận hồi phục tích cực. Nhóm Bất động sản có phiên giao dịch tích
cực điển hình là PDR (+6.50%), GVR (+5.03%), NVL (+3.57%). Nhóm Bán lẻ cũng tăng điểm tốt như MWG (+2.41%), FRT
(+2.23%), DGW (+1.99%). Các nhóm ngành lớn khác cũng ghi nhận hồi phục như Chứng khoán, Thép. 

Khối ngoại bán ròng với giá trị đạt 441 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là HPG (+37
tỷ), KBC (+27 tỷ), FUEKIVFS (+25 tỷ), DXG (+24 tỷ), HDG (+22 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh
là VNM (-82 tỷ), SSI (-63 tỷ), VCB (-53 tỷ), STB (-50 tỷ), VPB (-45 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SVC -24,57%
QCG -21,24%
TCD -12,56%
ITA -7,02%
CTD -6,88%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

PboC tiếp tục hạ lãi suất tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Theo đó, lãi suất tham chiếu khoản vay có kỳ hạn 1 năm được
điều chỉnh giảm từ 3,65% xuống 3,55% trong khi lãi suất đối với khoản vay kỳ hạn 5 năm cũng giảm 0,1% từ 4,3% xuống
4,2%. Đây là lần cắt giảm lãi suất tham chiếu đầu tiên đối với các khoản cho vay kỳ hạn nói trên kể từ tháng 8/2022. Lãi
suất cho vay đối với hộ gia đình và doanh nghiệp dựa trên lãi suất tham chiếu kỳ hạn 1 năm trong khi lãi suất tham chiếu
kỳ hạn 5 năm có tác động trực tiếp tới các khoản vay thế chấp. Vì vậy, quyết định hạ lãi suất trong ngày 20/6 được kỳ
vọng là “cú hích’ đối với tiêu dùng, đầu tư và thị trường bất động sản. 

Người sở hữu nhà ở các thành phố lớn Trung Quốc bán tháo tài sản. Tồn kho nhà tăng vọt, số giao dịch bất động sản tại
thành phố này trong tháng 5 cũng giảm 30% so với tháng 3, xuống 16.000 căn, theo báo cáo của Economic Observer.
Thông qua các cuộc phỏng vấn với chủ nhà, môi giới bất động sản và các nhà phân tích, sự suy giảm này là do người
Trung Quốc không còn tin rằng nhà đất là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Dừng hợp đồng với Bảo hiểm Bưu điện, LPBank (LPB) chuyển sang ký kết với Bảo hiểm Xuân Thành 1
 VCB: Đến lượt ông lớn Vietcombank giảm lãi suất tiền gửi, kỳ hạn ngắn chỉ còn 3,4%/năm 2
 HHV - ĐHĐCĐ Đèo Cả: Kế hoạch doanh thu tăng 50% lên 6.700 tỷ đồng 3
 FPT Retail (FRT) chính thức gia nhập thị trường viễn thông di động 4
 VAB: Nợ xấu tăng vọt, VietBank huy động thêm hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

ROS -17,43%
STG -8,79%
TDM -6,13%
BWE -5,74%
LGC -5,33%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

21/06/2023: Công bố CPI Anh Quốc (tháng 5) 
22/06/2023: Anh Quốc công bố lãi suất

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.520,00 0,00% 0,17% 0,23%
USD/JPY 141,44 -0,38% 1,32% 5,29%
GBP/USD 1,28 0,00% 2,40% 1,59%
EUR/USD 1,09 0,00% 0,93% -0,91%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 538,50 2,57% 5,59% 16,81%
Đồng 3,88 2,37% 3,47% 1,31%
Thép cuộn cán nóng 911,00 1,67% 6,18% -5,89%
Quặng sắt 116,50 -0,43% 4,48% 8,88%
Vàng 1.935,91 -0,73% -1,07% -4,61%
Thép 3.742,00 -0,95% 1,38% 2,55%
Bạc 23,19 -3,13% -3,58% -8,77%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 695,75 1,32% 9,78% 8,50%
Lợn hơi 95,85 3,23% 6,94% 26,74%
Đường 26,22 -0,79% 3,31% 0,50%
Cao su 132,80 -0,30% 0,76% -3,98%
Cà phê 177,45 -4,03% -6,92% -5,06%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 75,90 -0,25% 5,65% -0,67%
Khí tự nhiên 2,49 -6,04% 9,69% 13,70%
Than 126,55 -1,40% -5,56% -24,20%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

                                          (+/-%) 1 phiên           (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 16.111,32 -0,55% 0,08% 1,35%
Dow Jones 34.053,87 -0,72% 0,52% 1,29%
FTSE 100 7.569,31 -0,25% -0,02% -2,51%
Nikkei 225 33.388,91 0,06% 2,94% 14,65%
S&P 500 4.388,71 -0,47% 2,09% 6,06%

20/06/2023
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1. Độ rộng thị trường

0,0% 0,5% 1,0% 1,5%

Nguyên vật liệu
Công nghệ Thông tin

Tài chính
Công nghiệp

Dầu khí
Tiện ích Cộng đồng
Dịch vụ Tiêu dùng

Viễn thông
Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng
Ngân hàng

1,67%
1,05%

0,81%
0,78%

0,54%
0,53%

0,51%
0,41%

0,26%
0,19%

-0,05%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/06/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

GVR CTG GAS HPG MWG BCM BID MSN NVL VGC NT2 TMP PGV QCG VJC SHB VIC VNM SAB VCB

0,90
0,72 0,62

0,43 0,36 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24

-0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,07 -0,08 -0,09 -0,16 -0,24

-2,12

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

07/06 08/06 09/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 19/06 20/06

-23

517

271

-464

1

392

230

546

-331

-2

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

07/06 08/06 09/06 12/06 13/06 14/06 15/06 16/06 19/06 20/06

-232 -280

65 81

229

623

384 423

-103

-441

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 37.199 1.582.800
KBC 26.909 941.600
FUEKIVFS 24.748 2.499.800
DXG 24.276 1.626.500
HDG 22.430 588.400

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VPB -44.936 -2.314.800
STB -49.846 -1.719.500
VCB -53.184 -531.300
SSI -62.508 -2.462.700
VNM -81.494 -1.241.200

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

NAB 80.375 5.665.000
VIX 44.078 4.007.200
HHC 36.278 419.400
FUESSVFL 19.258 1.116.100
FPT 18.473 218.700

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VPB -12.778 -658.200
BCM -21.445 -261.940
FUEKIVFS -24.752 -2.500.200
GEE -50.000 -2.000.000
CTG -76.378 -2.617.900

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.111,72 0,57% -0,39% 5,05%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 13.600,34 -4,90% -10,88% 21,94%
HNX 228,77 0,99% -0,26% 6,96%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.345,72 -34,58% -37,21% -21,08%
Upcom 84,82 0,32% 0,34% 7,58%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1.149,42 74,28% 60,74% 108,63%
P/E VNindex (x) 13,27 0,61% 2,98% 6,22%
P/B VNindex (x) 1,72 0,58% 2,68% 6,34%

20/06/2023

NIKKEI 225

33,388.91 +0.06%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

16,111.32 -0.55%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDN 6,97%
RIC 6,92%
EVG 6,90%
NTL 6,90%
NHA 6,78%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex hình thành cây nến rút chân sau khi tiếp cận gần vùng hỗ trợ 1.097-1.100 với KLGD ghi nhận giảm sút. Nhịp điều
chỉnh ngắn hạn cho thấy đã kết thúc ở đây và dự kiến thị trường sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục vùng kháng cự 1.04x.
Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 VCS 16/05/2023 49.000 62.100 57.500 49.000 26,7% 17,3% Nắm giữ
2 VCG 24/05/2023 18.600 24.000 21.100 17.500 29,0% 13,4% Nắm giữ
3 VIB 01/06/2023 21.450 25.000 23.300 20.400 16,6% 8,6% Nắm giữ
4 VGT 10/05/2023 11.600 13.400 12.700 11.100 15,5% 9,5% Nắm giữ
5 TCB 15/05/2023 29.800 33.000 32.150 28.300 10,7% 7,9% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – BSR

https://vn.investing.com/news/economy/dung-hop-dong-voi-bao-hiem-buu-dien-lpbank-lpb-chuyen-sang-ky-ket-voi-bao-hiem-xuan-thanh-2036003
https://vn.investing.com/news/economy/en-luot-ong-lon-vietcombank-giam-lai-suat-tien-gui-ky-han-nga-n-chi-con-34nam-2035980
https://markettimes.vn/dhdcd-deo-ca-ke-hoach-doanh-thu-tang-50-len-6-700-ty-dong-31964.html
https://nguoiquansat.vn/fpt-retail-frt-chinh-thuc-gia-nhap-thi-truong-vien-thong-di-dong-80930.html
https://vn.investing.com/news/economy/no-xau-tang-vot-vietbank-huy-dong-them-hang-nghin-ty-dong-tu-trai-phieu-2036004
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/bsr-kha-quan-gia-muc-tieu-19-200-vnd-phat-huy-noi-luc-vuot-qua-thach-thuc/

